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DỰ THẢO

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày         tháng         năm 2024


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy 
chứng nhận căn cước
Kính gửi: Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024, Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước của Bộ Công an, trong đó có nội dung giao C06 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, tham mưu Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước, Cục C06 kính trình đồng chí Bộ trưởng dự thảo Thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước với những nội dung cơ bản như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
Ngày 27/11/2023, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Căn cước số 26/2023/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Tại khoản 4 Điều 18 Luật Căn cước quy định “Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy cách, ngôn ngữ khác, hình dáng, kích thước, chất liệu của thẻ căn cước”, tại khoản 6 Điều 30 quy định “Bộ trưởng Bộ Công an quy định mẫu giấy chứng nhận căn cước”.
Để thực hiện nội dung quy định của Luật Căn cước, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện thì cần thiết phải xây dựng, ban hành Thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
	1. Mục đích
	- Hoàn thiện cơ sở pháp lý về công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước, giấy Chứng nhận căn cước, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.
	- Thực hiện chủ trương hiện đại hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến công tác quản lý dân cư; bảo đảm tốt hơn nữa tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước, giấy Chứng nhận căn cước.
	- Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật quy định về các giấy tờ của công dân; đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và trật tự, an toàn xã hội của đất nước.
	2. Quan điểm chỉ đạo
- Tuân thủ quy định của Luật Căn cước và các quy định pháp luật khác có liên quan đến công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước, giấy Chứng nhận căn cước. 
- Phù hợp với quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đơn giản hóa thủ tục hành chính và các giấy tờ công dân.
- Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước, giấy Chứng nhận căn cước, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, kịp thời.
	III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ
Để đảm bảo việc xây dựng Thông tư theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, C06 đã phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác xây dựng, soạn thảo Thông tư như sau:
1. Rà soát, nghiên cứu quy định hiện hành của pháp luật về căn cước;
2. Xây dựng dự thảo Kế hoạch, dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư quy định về mẫu thẻ Căn cước, mẫu giấy Chứng nhận căn cước;
3. Gửi dự thảo Thông tư xin ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương có liên quan;
4. Đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
5. Tổ chức hội thảo với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan;
6. Trình lãnh đạo Bộ phê duyệt mẫu thẻ Căn cước, mẫu giấy Chứng nhận căn cước;
7. Gửi xin ý kiến các đồng chí Thứ trưởng;
8. Gửi V03 thẩm định trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành.
IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Bố cục của dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư bao gồm 04 chương, 13 điều, cụ thể như sau:
Chương I. Quy định chung, gồm 02 điều:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Chương II. Mẫu thẻ Căn cước, gồm 05 điều từ Điều 3 đến Điều 7:
Điều 3. Quy cách thẻ Căn cước
Điều 4. Ngôn ngữ khác trên thẻ Căn cước
Điều 5. Hình dáng, kích thước, chất liệu thẻ Căn cước
Điều 6. Mã hóa thông tin trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước
Điều 7. Nội dung thẻ Căn cước
	Chương III. Mẫu giấy Chứng nhận căn cước, gồm 04 điều từ Điều 8 đến Điều 11:
	Điều 8. Hình dáng, kích thước giấy Chứng nhận căn cước
Điều 9. Quy cách giấy Chứng nhận căn cước
	Điều 10. Chất liệu giấy Chứng nhận căn cước
Điều 11. Nội dung giấy Chứng nhận căn cước 
Chương IV. Tổ chức thực hiện, gồm 02 điều:
Điều 12. Hiệu lực thi hành 
Điều 13. Trách nhiệm thi hành
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
a) Về phạm vi điều chỉnh: Quy định cụ thể về quy cách, ngôn ngữ khác, hình dáng, kích thước, chất liệu, nội dung của thẻ Căn cước; giấy Chứng nhận căn cước và trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong việc sản xuất, cấp và quản lý thẻ Căn cước, giấy Chứng nhận căn cước.
b) Về đối tượng áp dụng: Công dân Việt Nam; người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam; Công an các đơn vị, địa phương; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước, giấy Chứng nhận căn cước; công tác thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
c) Về mẫu thẻ Căn cước: Quy định về quy cách, ngôn ngữ khác, hình dáng, kích thước, chất liệu, mã hóa thông tin trong bộ phận lưu trữ và nội dung trên thẻ Căn cước.
d) Về mẫu nội dung giấy Chứng nhận căn cước: Quy định về hình dáng, kích thước, quy cách, chất liệu và nội dung giấy Chứng nhận căn cước.
e) Về hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp:
[bookmark: tvpllink_soybqwjksd]Dự thảo Thông tư quy định: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../.../2024 và thay thế Thông tư số 06/2021/TT-BCA ngày 23/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân.
Thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước theo quy định tại Thông tư này.
f) Về trách nhiệm thi hành: Dự thảo Thông tư quy định cụ thể trách nhiệm của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục Kế hoạch và Tài chính; Viện Khoa học và Công nghệ; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	(Hồ sơ gửi trình ký gồm: Tờ trình; dự thảo Thông tư; công văn thẩm định của V03; báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương; ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương; ý kiến của các Đồng chí Thứ trưởng; thông báo ý kiến tham gia trên cổng thông tin điện tử)
	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội kính trình đồng chí Bộ trưởng xem xét, duyệt, ký ban hành./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc (để b/c);
- V03 (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, TTDLDC (Tổ 3).
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